
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

1

H19.12-

240829-

0001

Trần Thị Mai 040185020908 11/11/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

05/08/1985

phường Quỳnh Dị, 

thị xã Hoàng Mai, 

tỉnh Nghệ An

Dược sĩ 

Đại học
Người chịu TNCM về dược của nhà thuốc 9347 Cấp mới

2

H19.12-

240829-

0002

Trịnh Thị Chiến 038186033048 31/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

16/06/1986

Tổ 23, kp 4A, 

phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
Người chịu TNCM về dược của nhà thuốc 9348 Cấp mới

3

H19.12-

240829-

0011

Nguyễn Thị 

Hoàng 
Hương 024301003215 17/12/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

16/08/2001

thị trấn Nhã Nam, 

huyện Tân Yên, tỉnh 

Bắc Giang

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu TNCM về dược của: quầy thuốc; 

cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

9349 Cấp mới

4

H19.12-

240828-

0023

Trần Thị Hương 040183017107 06/11/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

24/09/1983

Khu phố Thống 

Nhất 1, phường Dĩ 

An, thành phố Dĩ 

An, tỉnh Bình 

Dương

Dược sĩ 

Đại học
Người chịu TNCM về dược của nhà thuốc 9350 Cấp mới

5

H19.12-

240828-

0021

Nguyễn Thị 

Minh 
Hoài 075197016764 27/01/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

18/06/1997

Tổ 4B, Khu phố 4, 

thị trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
Người chịu TNCM về dược của nhà thuốc 9351 Cấp mới

6

H19.12-

240827-

0007

Trương 

Tuyết 
NHI 096301001287 24/06/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

15/02/2001

Ấp 8, xã Nguyễn 

Phích, huyện U 

Minh, tỉnh Cà Mau

Cử nhân 

thực 

hành 

dược

Người chịu TNCM về dược của: quầy thuốc; 

cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

9352 Cấp mới

7

H19.12-

240827-

0013

Nguyễn Thị Hoa 030197013098 12/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

03/08/1997

Phương Luật, xã An 

Phụ, huyện Kinh 

Môn, tỉnh Hải 

Dương

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu TNCM về dược của: quầy thuốc; 

cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

9353 Cấp mới

8

H19.12-

240827-

0018

TRẦN THỊ 

BÍCH 
QUỲNH 054198003119 24/01/2024

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

09/08/1998

Khu phố Long An, 

thị trấn La Hai, 

huyện Đồng Xuân, 

tỉnh Phú Yên

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu TNCM về dược của: quầy thuốc; 

cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

9354 Cấp mới

Loại hồ 

sơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Cấp mới

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ Y TẾ

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 238 

(Ban hành kèm Quyết định số            /QĐ-SYT   ngày            tháng 8 năm 2024)

Trình 

độ 

chuyên 

Vi trí hành nghề
Số 

CCHND
STT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú



2

9

H19.12-

240827-

0019

PHAN THỊ 

HỒNG 
NHUNG 072199001917 05/10/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

07/05/1999

Ấp Tân Trung, xã 

Tân Hà, huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây Ninh

Cử nhân 

thực 

hành 

dược

Người chịu TNCM về dược của: quầy thuốc; 

cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

9355 Cấp mới

10

H19.12-

240827-

0021

Trần Thị Thúy 042199003526 02/12/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

25/07/1999

xã Kỳ Tiến, huyện 

Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Cử nhân 

thực 

hành 

dược

Người chịu TNCM về dược của quầy thuốc; 9356 Cấp mới

11

H19.12-

240827-

0022

Trần Thị 

Xuân 
Hoà 075194014789 26/08/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

08/10/1994

Tổ 2, Ấp 1, xã 

Thanh Sơn, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
Người chịu TNCM về dược của nhà thuốc 9357 Cấp mới

12

H19.12-

240827-

0032

NGÔ THỊ 

NGỌC 
HUYỀN 075186009402 12/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

15/04/1986

KP5, thị trấn Trảng 

Bom, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược của: nhà thuốc, 

quầy thuốc
9358 Cấp mới

13

H19.12-

240826-

0015

Nguyễn Thị Vân 027191012302 31/12/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

08/08/1991

Thôn Đìa, xã Bình 

Dương, huyện Gia 

Bình, tỉnh Bắc Ninh

Dược sĩ 

Đại học
Người chịu TNCM về dược của nhà thuốc 9359 cấp mới

14

H19.12-

240826-

0020

Trần Thị 

Ngọc 
Trinh 075188019391 13/09/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

27/10/1988

ấp Bến Đình, xã Phú 

Đông, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp

Người chịu TNCM về dược của: quầy thuốc; 

cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

9360 Cấp mới

15

H19.12-

240826-

0022

PHÙNG 

HẢI 
YẾN 075187020706 10/05/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

20/05/1987

A1/024 ấp Lê Lợi, 

xã Bàu Hàm 2, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
Người chịu TNCM về dược của nhà thuốc 9361 Cấp mới

16

H19.12-

240826-

0023

HOÀNG 

THỊ NGỌC 
PHƯỢNG 075301010343 09/08/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

21/09/2001

119F/C3 Đức Long 

3, xã Gia Tân 2, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Cử nhân 

thực 

hành 

dược

Người chịu TNCM về dược của: quầy thuốc; 

cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

9362 Cấp mới

17

H19.12-

240823-

0008

ĐINH THỊ NGÂN 001185003772 25/04/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

09/08/1985

TDP 7, Đình Thôn, 

phường Mỹ Đình 1, 

quận Nam Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội

Dược sĩ 

Đại học
Người chịu TNCM về dược của nhà thuốc 9363 Cấp mới

18

H19.12-

240823-

0012

MAI TRANG 049087000230 19/11/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

06/11/1987

56 Long Thuận, 

phường Trường 

Thạnh, thành phố 

Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Cử nhân 

thực 

hành 

dược

Người chịu TNCM về dược của: quầy thuốc; 

cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

9364 Cấp mới

19

H19.12-

240823-

0015

Châu Ngọc Hoà 075089007365 05/06/2024

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

28/08/1989

khu Phước Hải, thị 

trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu TNCM về dược của cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

9365 Cấp mới



3

20

H19.12-

240823-

0016

Phạm Châu 

Khai 
Tâm 075201009969 01/09/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

26/09/2001

khu Kim Sơn, thị 

trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp

Người chịu TNCM về dược của cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

9366 Cấp mới

21

H19.12-

240823-

0022

Bùi Viết Vũ 037085012279 05/07/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

12/04/1985

Ấp 7, xã Tân Thành, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

trung cấp

Người chịu TNCM về dược của: quầy thuốc; 

cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

9367 Cấp mới

22

H19.12-

240823-

0023

PHAN THỊ 

LAM 
TUYỀN 054175005021 09/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

12/04/1975

Tổ 3, Khu 12, xã 

Long Đức, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
Người chịu TNCM về dược của nhà thuốc 9368 Cấp mới 

23

H19.12-

240823-

0013

TRẦN THỊ 

PHƯƠNG 
HỒNG 075190009354 28/12/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

30/10/1990

Ấp Lý Lịch 1, xã 

Phú Lý, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

Cử nhân 

thực 

hành 

dược

Người chịu TNCM về dược của: quầy thuốc; 

cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

9369 Cấp mới

24

H19.12-

240823-

0014

MAI THỊ MAI 038187046059 10/05/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

02/05/1987

Tổ 3A,  Khu phố 1, 

phường Hội Nghĩa, 

thành phố Tân 

Uyên, tỉnh Bình 

Dương

Dược sĩ 

trung cấp

Người chịu TNCM về dược của: quầy thuốc; 

cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

9370 Cấp mới

Tổng số 24 cá nhân
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